
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG THƯƠNG 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM  

Số: 502/TB-KCNTP  

  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

  

   Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 11 năm 2023  

 

THÔNG BÁO  

V/v triệu tập sinh viên phỏng vấn Chương trình Kỹ sư trọng điểm ngành CNTP 14DH 

  

Với mục đích tìm kiếm những ứng viên mới, tiềm năng tham gia vào chương trình Kỹ 

sư trọng điểm ngành Công nghệ thực phẩm khóa tuyển sinh năm 2023 (K14); 

căn cứ kết quả đánh giá năng lực ngày 27 và 28 tháng 10 năm 2023, Khoa Công nghệ 

thực phẩm tiến hành triệu tập sinh viên khóa 14DHTP phỏng vấn cụ thể như sau: 

- Số lượng: 116 sinh viên (danh sách đính kèm). 

- Địa điểm: Tầng 3 Trung tâm Thư viện Trường Đại học Công Thương Thành phố 

Hồ Chí Minh 

- Thời gian: từ 8h – 12h00 ngày 24 tháng 11 năm 2023. 

- Sinh viên có trong danh sách nghiêm chỉnh thực hiện và tham gia đúng thời gian 

quy định. 

- Kính nhờ quý Thầy/Cô giảng dạy các học phần có sinh viên phỏng vấn tạo điều kiện 

cho các bạn sinh viên được tham gia. 

Trên đây là thông báo về việc triệu tập sinh viên phỏng vấn chương trình Kỹ sư trọng 

điểm ngành Công nghệ thực phẩm K14, ứng viên có các thắc mắc về chương trình vui lòng 

liên hệ thầy Trần Chí Hải qua email: haitc@fst.edu.vn hoặc số điện thoại 0934.015.709.  

Trân trọng./.  

                                                                        TRƯỞNG KHOA  

  



DANH SÁCH SINH VIÊN PHỎNG VẤN SINH VIÊN TRỌNG ĐIỂM 

NGÀNH CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM 14DH 

- Địa điểm: Tầng 3 thư viện HUIT 

- Thời gian phỏng vấn: ngày 24/11/2023 

Đợt 1: 8h20 – 8h45 Đợt 5: 10h – 10h25  

Đợt 2: 8h45 – 9h10 Đợt 6: 10h25 – 10h50 

Đợt 3: 9h10 – 9h35 Đợt 7: 10h50 – 11h15 

Đợt 4: 9h35 – 10h Đợt 8: 11h15 – 11h40 

 Lưu ý: Các bạn sinh viên tập trung trước 15 phút so với thời gian phỏng vấn để 

điểm danh 

STT MSSV Họ và tên đệm Tên Ngày sinh Lớp SĐT Đợt PV 

1 2005230088 Huỳnh Nhật Duy 04/10/2005 14DHTP11 0948983252 Đợt 1 

2 2005230119 Đinh Hoàng Đức 11/05/2005 14DHTP1 0346512257 Đợt 1 

3 2005230191 Đỗ Đăng Huy 11/04/2005 14DHTP3 0902562483 Đợt 1 

4 2005230196 Phạm Thị Ngọc Huyền 06/10/2005 14DHTP9 0919396126 Đợt 1 

5 2005230205 Trương Lê Quỳnh Hương 02/02/2005 14DHTP11 0326793378 Đợt 1 

6 2005230317 Ngô Kim Ngân 14/05/2005 14DHTP11 0908671660 Đợt 1 

7 2005230328 Phan Thị Kim Ngân 16/06/2005 14DHTP11 0369562142 Đợt 1 

8 2005230335 
Nguyễn Ngọc 

Xuân 
Nghi 14/01/2005 14DHTP11 0845677966 Đợt 1 

9 2005230394 Cao Ngọc Hiếu Nhi 29/08/2005 14DHTP11 0818538009 Đợt 1 

10 2005230384 
Nguyễn Ngọc 

Yến 
Nhi 14/03/2005 14DHTP11 0971259981 Đợt 1 

11 2005230410 Từ Thị Cẩm Nhung 16/11/2005 14DHTP11 0356027690 Đợt 1 

12 2005230681 Đỗ Nguyễn Thảo Vy 27/08/2005 14DHTP6 0355698577 Đợt 1 

13 2005230084 Lê Bảo Duy 15/11/2005 14DHTP4 0944426955 Đợt 2 

14 2005230115 Nguyễn Thanh Đề 08/09/2005 14DHTP9 0858716170 Đợt 2 

15 2005230168 Lê Văn Hiếu 23/12/2005 14DHTP4 0706037546 Đợt 2 

16 2005230204 Vũ Ngọc Quỳnh Hương 11/06/2005 14DHTP5 0911460166 Đợt 2 

17 2005230336 
Nguyễn Trần 

Trọng 
Nghĩa 24/01/2005 14DHTP4 0933272283 Đợt 2 

18 2005230344 Huỳnh Hà Bảo Ngọc 23/08/2005 14DHTP4 0973162308 Đợt 2 

19 2005230367 Phạm Thảo Nguyên 17/12/2005 14DHTP4 0984277640 Đợt 2 

20 2005230440 Lê Nguyễn Hạnh Phúc 18/11/2005 14DHTP4 0945076494 Đợt 2 

21 2005230442 Lâm Thanh Phi Phụng 06/11/2005 14DHTP4 0948095733 Đợt 2 



22 2005230443 Vũ Văn Phước 24/08/2005 14DHTP4 0855534925 Đợt 2 

23 2005230465 Lâm Ngọc Như Quỳnh 12/11/2005 14DHTP4 0896606901 Đợt 2 

24 2005230512 Phạm Anh Tuấn 29/08/2005 14DHTP4 0977051873 Đợt 2 

25 2005230513 Trương Công Nhật Tùng 06/12/2005 14DHTP4 0903869825 Đợt 2 

26 2005230134 Nguyễn Thu Hà 23/06/2005 14DHTP5 0917873632 Đợt 3 

27 2005230199 Mai Quốc Hưng 11/10/2005 14DHTP10 0528828697 Đợt 3 

28 2005230281 Nguyễn Thị Cẩm Ly 11/09/2004 14DHTP5 0367583506 Đợt 3 

29 2005230307 Nguyễn Đình Nam 25/01/2005 14DHTP5 0355338219 Đợt 3 

30 2005230445 
Nguyễn Phúc 

Nam 
Phương 02/12/2005 14DHTP5 0938874174 Đợt 3 

31 2005230456 Đường Minh Quân 17/10/2005 14DHTP5 0867763717 Đợt 3 

32 2005230479 Nguyễn Lê Phát Tài 26/05/2005 14DHTP5 0934775026 Đợt 3 

33 2005230494 Nguyễn Ngọc Tấn 17/08/2005 14DHTP5 0987156712 Đợt 3 

34 2005230531 
Nguyễn Thị 

Phương 
Thảo 20/07/2005 14DHTP5 0589355025 Đợt 3 

35 2005230628 Trịnh Lê Huyền Trinh 09/09/2005 14DHTP5 0971471240 Đợt 3 

36 2005230639 
Nguyễn Hoàng 

Thiên 
Trúc 17/03/2005 14DHTP5 0704507906 Đợt 3 

37 2005230694 Hồ Văn Xuyến 20/03/2005 14DHTP5 0335044800 Đợt 3 

38 2005230698 Nguyễn Võ Như Ý 08/02/2005 14DHTP10 0376785707 Đợt 3 

39 2005230705 Trần Thị Yến 09/01/2005 14DHTP5 0784888458 Đợt 3 

40 2005230700 Võ Thị Minh Yến 05/10/2005 14DHTP5 0707288709 Đợt 3 

41 2005230036 
Nguyễn Ngọc 

Phương 
Anh 05/03/2000 14DHTP3 0908155202 Đợt 4 

42 2005230112 Bùi Nguyễn Tiến Đạt 19/11/2005 14DHTP2 0946327908 Đợt 4 

43 2005230215 Trịnh Anh Kiệt 14/03/2005 14DHTP3 0766636475 Đợt 4 

44 2005230283 Dương Thị Ngọc Mai 26/09/2005 14DHTP3 0979708319 Đợt 4 

45 2005230382 Trần Dương Yến Nhi 25/05/2005 14DHTP2 0929385025 Đợt 4 

46 2005230430 Đặng Đoàn Thanh Phong 03/07/2005 14DHTP1 0902961470 Đợt 4 

47 2005230450 Nguyễn Hồ Thy Phương 24/09/2005 14DHTP1 0375371132 Đợt 4 

48 2005230532 
Nguyễn Thị 

Phương 
Thảo 30/06/2005 14DHTP7 0702353558 Đợt 4 

49 2005230569 
Nguyễn Hoàng 

Anh 
Thư 12/06/2005 14DHTP7 0349129904 Đợt 4 

50 2005230624 Nguyễn Hồ Minh Trí 28/11/2005 14DHTP1 0934826137 Đợt 4 

51 2005230629 Kim Ngọc Thảo Trinh 18/10/2005 14DHTP2 0775208047 Đợt 4 

52 2005230636 Thạch Thanh Trúc 06/09/2005 14DHTP6 0961208400 Đợt 4 

53 2005230517 Phạm Thị Diễm Tường 18/10/2005 14DHTP2 0379070815 Đợt 4 

54 2005230680 Ngô Huỳnh Bảo Vy 02/03/2005 14DHTP7 0947556225 Đợt 4 



55 2005230695 Phan Huỳnh Kim Xuyến 24/12/2005 14DHTP2 0899470889 Đợt 4 

56 2005230350 Văn Hoàng Bảo Ngọc 25/10/2005 14DHTP2 0774091319 Đợt 5 

57 2005230369 Nguyễn Minh Nguyệt 15/07/2005 14DHTP2 0782331107 Đợt 5 

58 2005230371 Nguyễn Duy Nhã 10/09/2005 14DHTP1 0394849158 Đợt 5 

59 2005230391 Lê Thị Tuyết Nhi 04/05/2005 14DHTP2 0856219756 Đợt 5 

60 2005230387 Trần Vũ Uyên Nhi 23/11/2005 14DHTP7 0901475791 Đợt 5 

61 2005230400 Triệu Ý Nhi 19/11/2005 14DHTP2 0775919439 Đợt 5 

62 2005230406 Nguyễn Đình Nhu 20/12/2005 14DHTP7 0586787568 Đợt 5 

63 2005230437 Trần Thùy Phúc 16/03/2005 14DHTP10 0853830056 Đợt 5 

64 2005230472 
Nguyễn Trần 

Minh 
Sang 04/03/2005 14DHTP2 0967604556 Đợt 5 

65 2005230475 Lê Trường Sơn 05/08/2005 14DHTP7 0917869729 Đợt 5 

66 2005230525 Huỳnh Gia Thành 01/10/2005 14DHTP2 0931832618 Đợt 5 

67 2005230588 Nguyễn Trần An Thy 17/04/2005 14DHTP1 0932598017 Đợt 5 

68 2005230500 Nguyễn Phụng Tiên 18/01/2005 14DHTP6 0786180105 Đợt 5 

69 2005230608 Võ Quỳnh Trâm 19/08/2005 14DHTP8 0347476597 Đợt 5 

70 2005230610 Lê Thị Bảo Trâm 11/10/2005 14DHTP10 0379470194 Đợt 5 

71 2005230038 
Nguyễn Thị 

Phương 
Anh 07/08/2005 14DHTP3 0908155202 Đợt 6 

72 2005230039 
Nguyễn Đỗ 

Phương 
Anh 10/11/2005 14DHTP7 0823101105 Đợt 6 

73 2005230031 Trần Diệu Anh 14/12/2005 14DHTP10 0906122817 Đợt 6 

74 2005230040 Trần Thị Minh Ánh 27/07/2005 14DHTP6 0906767968 Đợt 6 

75 2005230053 Nhữ Thị Thanh Bình 16/11/2005 14DHTP6 0359402517 Đợt 6 

76 2005230064 Nguyễn Đức Chính 05/01/2005 14DHTP3 0388115166 Đợt 6 

77 2005230066 Mai Bảo Di 22/05/2005 14DHTP10 0703373453 Đợt 6 

78 2005230120 Lý Vĩnh Đức 20/11/2005 14DHTP9 0853303875 Đợt 6 

79 2005230190 Trần Đăng Huy 21/05/2005 14DHTP3 0347485392 Đợt 6 

80 2005230201 
Nguyễn Phùng 

Quốc 
Hưng 03/11/2005 14DHTP7 0776905164 Đợt 6 

81 2005230212 Hoàng Hữu Hy 24/12/2003 14DHTP3 0937160964 Đợt 6 

82 2005230252 Nguyễn Đức Tùng Lâm 08/01/2005 14DHTP1 0345514616 Đợt 6 

83 2005230296 Trần Thị Tuyết Minh 26/11/2005 14DHTP12 0828879395 Đợt 6 

84 2005230323 Bùi Thanh Ngân 08/12/2005 14DHTP6 0908348915 Đợt 6 

85 2005230346 Lê Nguyễn Hồng Ngọc 10/05/2005 14DHTP1 0941687475 Đợt 6 

86 2005230004 Nguyễn Quốc An 11/08/2005 14DHTP9 0978168685 Đợt 7 

87 2005230030 Nguyễn Minh Anh 16/06/2005 14DHTP8 0395934114 Đợt 7 



88 2005230022 
Trần Nguyễn 

Phương 
Anh 06/10/2005 14DHTP8 0963646115 Đợt 7 

89 2005230048 Lê Thiên Bảo 05/10/2005 14DHTP9 0397200670 Đợt 7 

90 2005230074 Lai Xu Du 27/04/2005 14DHTP10 0912657823 Đợt 7 

91 2005230284 Phạm Ngọc Mai 15/02/2005 14DHTP8 0379242978 Đợt 7 

92 2005230303 Đỗ Ái Như My 01/11/2005 14DHTP8 0345540427 Đợt 7 

93 2005230392 Nguyễn Thị Tuyết Nhi 27/05/2005 14DHTP8 0869809732 Đợt 7 

94 2005230452 Nguyễn Phạm Hồng Phượng 26/01/2005 14DHTP8 0367570738 Đợt 7 

95 2005230464 Thái Chí Quyền 07/03/2005 14DHTP2 0765095707 Đợt 7 

96 2005230469 Đào Thị Trúc Quỳnh 08/07/2005 14DHTP2 0349174037 Đợt 7 

97 2005230550 Lê Anh Thơ 01/03/2005 14DHTP9 0915622796 Đợt 7 

98 2005230577 Đặng Minh Thư 08/11/2005 14DHTP8 0938964811 Đợt 7 

99 2005230602 Phạm Ngọc Thu Trang 28/06/2005 14DHTP2 0865489940 Đợt 7 

100 2005230626 Trần Đặng Minh Triết 22/09/2005 14DHTP8 0772672607 Đợt 7 

101 2005230059 Lê Bảo Châu 16/09/2005 14DHTP1 0934459395 Đợt 8 

102 2005230063 Dương Minh Chiến 21/03/2005 14DHTP9 0794254447 Đợt 8 

103 2005230111 Lê Tuấn Đạt 05/05/2005 14DHTP8 0938728931 Đợt 8 

104 2005230181 Trần Đào Phương Hồng 13/11/2005 14DHTP9 0933725411 Đợt 8 

105 2005230264 Lê Ngọc Phương Linh 22/11/2005 14DHTP9 0917368802 Đợt 8 

106 2005230292 Bùi Đặng Hồng Minh 22/09/2005 14DHTP9 0346664849 Đợt 8 

107 2005230372 Lê Thị Thanh Nhàn 18/01/2005 14DHTP6 0932116844 Đợt 8 

108 2005230481 Ngô Tấn Tài 24/12/2005 14DHTP9 0333971169 Đợt 8 

109 2005230489 Dương Trọng Tâm 03/02/2005 14DHTP9 0373539890 Đợt 8 

110 2005230546 Trương Hoàng Thông 25/06/2005 14DHTP9 0399060246 Đợt 8 

111 2005230570 Trương Ngọc Minh Thư 02/09/2005 14DHTP9 0934897107 Đợt 8 

112 2005230637 Nguyễn Thị Thanh Trúc 06/06/2005 14DHTP9 0932857063 Đợt 8 

113 2005230509 Nguyễn Cẩm Tú 02/06/2005 14DHTP9 0986714004 Đợt 8 

114 2005230676 Ngô Thụy Yến Vy 21/11/2005 14DHTP9 0328231864 Đợt 8 

115 2005230690 Lương Tuấn Vỹ 04/02/2005 14DHTP9 0796996283 Đợt 8 

116 2005221592 Võ Thanh Huy 20/01/2004 13DHTP4 0343452270 
Đợt 8 

(Riêng) 

 

Khoa CNTP 

 

Người lập 

 

 

 

 


